
Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng Ca Phòng

1 ĐH ĐT 4 K9 3 65 PLC
2 1506

Bùi Thị Thu Hà

2 ĐH ĐT 1 K9 3 80 PLC 2 1506 Bùi Thị Thu Hà

3 ĐH ĐT 6 K9 2 67 PLC 2 1506 Bùi Thị Thu Hà

ĐH ĐT 7 K9 3 78 PLC 1 1506 1 1506 Bùi Thị Thu Hà

4 ĐH ĐT 7 K9 3 27 HTĐK Tuần tự 1 1502
Trương Thị Bích 

Liên

5 ĐH ĐT2 K9 3 27 HTĐK Tuần tự 1 1502
Trương Thị Bích 

Liên

6 ĐH ĐT 3 K9 3 27 HTĐK Tuần tự 2 1502 2 1502
Trương Thị Bích 

Liên

7 ĐH ĐT5 K9 3 28 HTĐK Tuần tự 2 1502 2 1502
Trương Thị Bích 

Liên

10 ĐH ĐT 2 K9 2 65 PLC 1.2 1506 Hà Thị Kim Duyên

11 ĐH ĐT 5 K9 3 80 PLC 2 1506 1 1506 Hà Thị Kim Duyên

12 ĐHĐT3K9 2 PLC 1 1560 Hà Thị Kim 
Duyên

13 ĐHĐT4K9 2 HTĐK Tuần tự 1 1503 Hà Thị Kim 
Duyên

ĐHĐT6K9 2 HTĐK Tuần tự 2 ### Hà Thị Kim 
Duyên

14 ĐHĐT1K9 2 HTĐK Tuần tự 2 1503 Hà Thị Kim 
Duyên

15
ĐH CLC ĐT 
K9

1 21 ĐTCS 1 1502
Trương Thị Bích 
Liên

16 ĐH ĐT 1 K9 1 42
Biến đổi 
AC/DC

1 1502
Trương Thị Bích 
Liên
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